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QUY CHẾ

Hoạt động, tiếp nhận, xử lý của hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112.

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-TTg 

ngày      tháng      năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định hoạt động tiếp nhận và xử lý của hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 được phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức, triển khai và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112; Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các cấp được quy định tại Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Chính phủ.

Điều 2. Nguyên tắc, phạm vi hoạt động
Hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 được kết nối tới các hệ thống tiếp nhận thông tin khẩn cấp 113, 114, 115, hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam và hệ thống thông tin tìm kiếm, cứu nạn theo hệ thống tổ chức và phân cấp xử lý 12 tình huống cơ bản của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Điều 3. Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn của hệ thống 112

Thông tin vụ việc sự cố, thiên tai, tai nạn được chuyển qua số điện thoại “112” (di động hoặc cố định), tín hiệu sẽ được chuyển đến bộ phận trực ban của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh (TP) trên địa bàn. Bộ phận trực ban tiếp nhận thông tin vụ việc và báo cáo Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh (TP). Căn cứ tính chất, mức độ của vụ việc, Lãnh đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh (TP) triển khai công tác xử lý, ứng phó. Trường hợp vượt quá khả năng, báo cáo vụ việc về Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (qua số điện thoại 02437.333.664 hoặc 02437.349.821) để chỉ đạo xử lý. 

Điều 4. Quản lý, khai thác hoạt động
Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam là cơ quan quản lý, tổ chức khai thác và bảo đảm hoạt động hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp dùng chung phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112.
Chương II

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG KHAI THÁC SỬ DỤNG VÀ PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ KHAI THÁC SỬ DỤNG

Điều 5. Nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

Duy trì chế độ trực 24/7 tại Trung tâm Quốc gia Điều hành Tìm kiếm Cứu nạn thuộc Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn sẵn sàng tiếp nhận các thông tin vụ việc sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xảy ra trên toàn quốc khi vượt quá khả năng xử lý, ứng phó của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ đạo sử dụng lực lượng chuyên trách và huy động lực lượng, phương tiện kiêm nhiệm tìm kiếm, cứu nạn của các bộ, ngành liên quan xử lý kịp thời, hiệu quả các sự cố, thiên tai và vụ việc tìm kiếm, cứu nạn theo đề nghị của địa phương.

Điều 6. Nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 trên toàn quốc bảo đảm hệ thống hoạt động 24/7 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn.

2. Chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thiết lập và duy trì hoạt động hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 thông suốt từ Trung ương đến địa phương được quy định tại Chương II, Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn của Chính phủ. 

Điều 7. Nhiệm vụ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

1. Tổ chức đầu tư, triển khai hệ thống phù hợp với hoạt động hệ thống tổ chức Ủy ban Quốc gia Ứng phós cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn được nêu tại Chương II, Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn của Chính phủ.

2. Chủ trì vận hành hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 thông suốt từ Trung ương đến địa phương theo dự án của Bộ Thông tin và Truyền thông đã được Chính phủ phê duyệt.

3. Chủ động đề xuất với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 đáp ứng yêu cầu thực tiễn đối với nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

Điều 8. Nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ trì phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thiết lập hệ thống112 (cung cấp vị trí, cơ sở hạ tầng, mặt bằng, quy mô sử dụng…) và phối hợp hỗ trợ trong quá trình duy trì hệ thống.

Xác định phân cấp thông tin báo nạn theo phân cấp từ cơ sở (người dân) đến cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn theo hệ thống tổ chức Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn của Tỉnh (TP) trực thuộc Trung ương.
Xây dựng, tổ chức thực hiện quy trình xử lý thông tin báo nạn khẩn cấp thông qua hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 theo thẩm quyền.

Trực tiếp chỉ đạo cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn duy trì chế độ trực, tiếp nhận thông tin báo nạn khẩn cấp thông qua hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 xảy ra trên địa bàn của Tỉnh (TP) trực thuộc Trung ương và tổ chức chỉ đạo xử lý. Khi tình huống vượt quá khả năng báo cáo đề xuất với Ủy ban Quốc gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạntheo quy định hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn được nêu tại Chương II, Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ.

Điều 9. Nhiệm vụ của các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn

Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ và lực lượng, phương tiện ứng trực; duy trì hoạt động hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn để tiếp nhận thông tin báo nạn từ địa phương và chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Chủ động phối hợp với địa phương xác minh, đánh giá tình hình vụ việc sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông qua hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112; thực hiện báo cáo về Trung tâm Quốc gia Điều hành Tìm kiếm Cứu nạn về vụ việc và đề xuất phương án xử lý hiệu quả.   

Chương III

TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

KHẨN CẤP SỬ DỤNG SỐ 112

Điều 10. Mục tiêu chính

1. Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 để tạo thêm một kênh thông tin cho người dân thông báo về các sự cố, thiên tai, thảm họa, tai nạn xảy ra trên địa bàn yêu cầu tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp.

2. Khi đưa hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 vào sử dụng, các số điện thoại khẩn cấp 113, 114, 115 hiện nay vẫn hoạt động bình thường. Đến thời điểm thích hợp sẽ định tuyến cuộc gọi đến các số điện thoại 113, 114, 115 về số điện thoại 112 để dùng chung và thống nhất trong công tác tiếp nhận thông tin khẩn cấp về tìm kiếm, cứu nạn.

Điều 11. Nguyên tắc xây dựng hệ thống

1. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 được giao cho Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam đầu tư xây dựng trên cơ sở phát huy hạ tầng kỹ thuật có sẵn của Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 được kết nối tới các hệ thống tiếp nhận thông tin khẩn cấp 113, 114, 115, hệ thống thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tai nạn trên biển và các hệ thống tiếp nhận để xử lý thông tin tìm kiếm, cứu nạn theo hệ thống tổ chức và phân cấp xử lý các tình huống của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

3. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 trực tiếp tiếp nhận thông tin tìm kiếm cứu nạn do các tổ chức, cá nhân có yêu cầu trợ giúp và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý và chỉ huy, điều hành hoạt động ứng phó, xử lý và khắc phục hậu quả.

4. Thiết lập hệ thống tiếp nhận thông tin theo phân cấp trách nhiệm ứng phó các tình huống cơ bản và hệ thống tổ chức Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn được nêu tại Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn.

Điều 12. Yêu cầu hệ thống

1. Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 được quản lý tập trung do Cục Viễn thông/Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chỉ đạo, quản lý và khai thác sử dụng có kết nối với các mạng viễn thông, đơn vị tìm kiếm, cứu nạn, có khả năng tiếp nhận thông tin khẩn cấp theo các phương án liên lạc khác nhau như thoại trực tiếp, tin nhắn, điện thoại vệ tinh, hệ thống cảnh báo thiên tai, thiết bị cứu hộ khẩn cấp và từ điện thoại cá nhân.

2. Thông tin báo nạn được phân cấp xử lý theo hệ thống tổ chức của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên cơ sở nguyên tắc: Tình huống xảy ra trên địa bàn địa phương nào thì địa phương đó chủ trì, chỉ đạo xử lý, trường hợp vượt quá khả năng xử lý của địa phương thì báo cáo cấp trên hỗ trợ, tăng cường lực lượng hoặc trực tiếp chỉ đạo. 

Điều 13. Kinh phí duy trì hoạt động hệ thống

1. Nguồn kinh phí đầu tư, thiết lập, duy trì hoạt động hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 được bố trí từ nguồn kinh phí của Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

2. Kinh phí duy trì hoạt động của hệ thống thông tin liên lạc ứng phó sự cố, thiên tai và phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 bao gồm kinh phí duy trì các đường truyền và kinh phí trả cho hoạt động khai thác.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Khen thưởng, xử phạt 

Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện các sự cố, thiên tai, thảm họa, tai nạn và sử dụng hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn sử dụng số điện thoại 112 thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng hoặc trực tiếp tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả thì tùy theo tính chất, mức độ, thành tích đạt được sẽ được xét khen thưởng theo quy định chung của Nhà nước; cá nhân vi phạm Quy chế, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 15. Tổ chức thực hiện 

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kịp thời phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất những vấn đề nảy sinh cần sửa đổi, điều chỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

	
	THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc
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